
STT Họ và tên Lớp Môn thi Giải GV bồi dưỡng Ghi chú

1 Nguyễn Đình Mạnh 9A5 Điền kinh
Nhất nội dung chạy tiếp sức 4x100 nam 

THCS HKPĐ toàn quốc

Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

2 Đặng Hoàng Đạt 9A5 IOE Khuyến khích Nguyễn Thị Hương

3 Nguyễn Mạnh Đạt 9A4 Kéo co Ba Đồng đội nam HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

4 Đặng Lê Huệ Chi 9A4 Kéo co Nhì Nam nữ phối hợp HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

Nhì Nam nữ phối hợp HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

Ba Đồng đội nam HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

6 Nguyễn Ngọc Minh Đức 8B4 Kéo co Ba Đồng đội nam HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

7 Nguyễn Minh Khôi 8B4 Kéo co Nhì Nam nữ phối hợp HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

Nhì Nam nữ phối hợp HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

Ba Đồng đội nam HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

Nhì Nam nữ phối hợp HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

Ba Đồng đội nữ HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

10 Đỗ Xuân Định 8B1 Kéo co Nhì Nam nữ phối hợp HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

11 Trần Minh Nhật 8B1 Kéo co Nhì Nam nữ phối hợp HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

12 Đào Khánh Vy 8B1 Kéo co Ba Đồng đội nữ HKPĐ toàn quốc
Đặng Thị Kim Phượng

Đỗ Xuân Hải

(Danh sách gồm 12 học sinh đạt 15 giải cấp Quốc gia)

Đỗ Đức Trí 8B3 Kéo co8

Nguyễn Quỳnh Chi 8B2 Kéo co9

Vũ Nhân Kiệt

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI CẤP QUỐC GIA VÀ HỌC SINH ĐẠT GIẢI HKPĐ TOÀN QUỐC

UBND HUYỆN AN DƯƠNG

NĂM HỌC 2023 - 2024

5 9A4 Kéo co

TRƯỜNG THCS TÂN TIẾN


